
 

 
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  

Phụ lục 01 

Triển khai Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ về Kế hoạch hành động của Chính phủ  

về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện và Kế hoạch số 434/KH-TCT ngày 18/7/2025  

của Tổ Công tác triển khai Đề án 06; cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số gắn với Đề án 06 về việc triển khai 

xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch   

 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số            /KH-BVHTTDL ngày     /    /2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
 

STT Tên nhiệm vụ 
Thời hạn 

hoàn thành 
Sản phẩm 

Đơn vị triển 

khai 

Đơn vị  

phối hợp 
Cấp trình 

Đơn vị 

kiểm tra 

giám sát 

1 

Hoàn thiện hành lang pháp lý về 

chuyển đổi số, dữ liệu, bảo vệ 

dữ liệu cá nhân và định danh 

điện tử thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ 

      

1.1 

Báo cáo rà soát các văn bản pháp 

luật hiện hành liên quan đến 

chuyển đổi số và dữ liệu, bảo vệ 

dữ liệu cá nhân và định danh điện 

tử 

15/9/2025 Báo cáo rà soát 

Các đơn vị có 

CSDL chuyên 

ngành 

Vụ Pháp 

chế 

Lãnh đạo 

Bộ và gửi 

Vụ Pháp 

chế tổng 

hợp 

Văn 

phòng 

Bộ 

1.2 

Xây dựng báo cáo tổng hợp trình 

Lãnh đạo Bộ đề xuất giao nhiệm 

vụ cho đơn vị liên quan hoàn thiện 

thể chế pháp lý
i
 

31/12/2025 
Báo cáo        

tổng hợp 
Vụ Pháp chế 

Các đơn vị 

có CSDL 

chuyên 

ngành 

Lãnh đạo 

Bộ 

Văn 

phòng 

Bộ 



 

 

2 
Ban hành quy định kỹ thuật về 

kết nối, chia sẻ dữ liệu 
1
 

      

 

Quy định kỹ thuật về cấu trúc dữ 

liệu bao gồm: 

- Quy định kỹ thuật về dữ liệu 

chuyên ngành đối với dữ liệu 

được xây dựng và chia sẻ từ 

Trung ương tới địa phương 

- Quy định kỹ thuật về dữ liệu nội 

bộ của cơ quan cấp bộ đối với dữ 

liệu dùng chung trong nội bộ của 

Bộ 

31/08/2025 
Văn bản quy 

định của Bộ 
Trung tâm CĐS 

Các đơn vị 

có CSDL  

Lãnh đạo 

Bộ 

Văn 

phòng 

Bộ 

3 

Rà soát, sửa đổi văn bản pháp 

luật chuyên ngành để công nhận 

giá trị pháp lý của thông điệp 

dữ liệu 

      

3.1 

Xây dựng báo cáo rà soát văn bản 

pháp luật chuyên ngành về việc 

công nhận giá trị pháp lý của 

thông điệp dữ liệu, báo cáo Lãnh 

đạo Bộ và gửi Vụ Pháp chế để 

tổng hợp 

31/08/2025 Báo cáo rà soát 

Các đơn vị có 

CSDL chuyên 

ngành 

Vụ Pháp 

chế 

Lãnh đạo 

Bộ và gửi 

Vụ Pháp 

chế tổng 

hợp 

Văn 

phòng 

Bộ 

3.2 

Xây dựng báo cáo tổng hợp trình 

Lãnh đạo Bộ đề xuất giao nhiệm 

vụ cho các đơn vị hoàn thiện thể 

chế về việc công nhận giá trị pháp 

lý của thông điệp dữ liệu 

30/09/2025 
Báo cáo        

tổng hợp 
Vụ Pháp chế 

Các đơn vị 

có CSDL 

chuyên 

ngành 

Lãnh đạo 

Bộ 

Văn 

phòng 

Bộ 

                                           
1
 Nhiệm vụ đã có trong kế hoạch 1381/QĐ-BVHTTDL ngày 15/5/2025 tại mục số 7 phụ lục 3 (Ban hành quy định kỹ thuật về dữ liệu trong 

ngành VHTTDL)  



 

 

4 

Xây dựng và ban hành Chiến 

lược dữ liệu, Chiến lược chuyển 

đổi số 

      

4.1 Ban hành Chiến lược dữ liệu 30/09/2025 

Quyết định  

của Bộ  

trưởng ban hành 

Chiến lược dữ 

liệu 

Trung tâm CĐS 

Bộ Công 

an, đơn vị 

đồng hành 

và các đơn 

vị liên quan 

Lãnh đạo 

Bộ 

Văn 

phòng 

Bộ 

4.2 
Ban hành Chiến lược chuyển đổi 

số 
30/09/2025 

Quyết định  

của Bộ  

trưởng ban hành 

Chiến lược 

Chuyển đổi số 

Trung tâm CĐS 

Bộ Công 

an, đơn vị 

đồng hành 

và các đơn 

vị liên quan 

Lãnh đạo 

Bộ 

Văn 

phòng 

Bộ 

5 

Rà soát, đánh giá toàn diện hệ 

thống cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành của Bộ 

- Rà soát cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành  

- Đánh giá chất lượng, hiệu quả 

- Trình phê duyệt danh mục 

CSDL chuyên ngành 

31/08/2025 

Báo cáo đánh giá 

rà soát CSDL 

chuyên ngành và 

Quyết định phê 

duyệt ban hành 

danh mục CSDL 

chuyên ngành 

Trung tâm CĐS 
Các đơn vị 

liên quan 

Lãnh đạo 

Bộ 

Văn 

phòng 

Bộ 

6 

Hướng dẫn, đôn đốc địa phương 

rà soát, hoàn thiện, chuẩn hóa 

cơ sở dữ liệu 

      

6.1 
Soạn thảo và gửi công văn hướng 

dẫn địa phương 
1/9/2025 

Công văn hướng 

dẫn 

Các đơn vị có cơ 

sở dữ liệu 

chuyên ngành  

Trung tâm 

CĐS 

Lãnh đạo 

Bộ 

Trung 

tâm CĐS 

6.2 
Đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát 

và báo cáo lãnh đạo Bộ 
31/12/2025 

Báo cáo tổng 

hợp kết quả rà 

soát 

Các đơn vị có cơ 

sở dữ liệu 

chuyên ngành 

Trung tâm 

CĐS 

Lãnh đạo 

Bộ 

Trung 

tâm CĐS 



 

 

7 
Xây dựng và cung cấp các nền 

tảng số quốc gia dùng chung, hệ 

thống thông tin quy mô quốc gia 

      

7.1 
Nền tảng quản trị kinh doanh du 

lịch 
2
 

31/12/2025 

Hoàn thành nền 

tảng số quốc gia 

dùng chung 

Cục Du lịch 

Quốc gia Việt 

Nam 

Trung tâm 

CĐS 

Lãnh đạo 

đơn vị 

Trung 

tâm CĐS 

7.2 
Nền tảng quản lý cơ sở dữ liệu 

quốc gia về di sản văn hóa
3
 

2025-2030 

Hoàn thành nền 

tảng số quốc gia 

dùng chung 

Cục Di sản văn 

hóa 

Trung tâm 

CĐS 

Lãnh đạo 

đơn vị 

Trung 

tâm CĐS 

8 

Nghiên cứu lựa chọn một tổng 

công trình sư về công nghệ 

thông tin và một tổng công trình 

sư về nghiệp vụ để xây dựng 

Kiến trúc số và chiến lược 

chuyển đổi số cấp Bộ 

  

Vụ Khoa học 

công nghệ, Đào 

tạo và Môi 

trường 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 

Lãnh đạo 

Bộ 

Trung 

tâm CĐS 

8.1 

Báo cáo tình hình triển khai nhiệm 

vụ liên quan đến việc lựa chọn 

tổng công trình sư theo hướng dẫn 

của cơ quan có thẩm quyền 

30/9/2025 Báo cáo 

Vụ Khoa học 

công nghệ, Đào 

tạo và Môi 

trường 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 

Lãnh đạo 

Bộ 

Trung 

tâm CĐS 

8.2 

Tổ chức lựa chọn tổng công trình 

sư theo quy định và phù hợp với 

nhiệm vụ của Bộ 

15/10/2025 

 
Báo cáo kết quả 

Vụ Khoa học 

công nghệ, Đào 

tạo và Môi 

trường 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 

Lãnh đạo 

Bộ 

Trung 

tâm CĐS 

8.3 
Ký kết hợp đồng, triển khai giám 

sát tiến độ theo hợp đồng 
31/12/2025 Hợp đồng thuê 

Vụ Khoa học 

công nghệ, Đào 

tạo và Môi 

trường 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 

Lãnh đạo 

Bộ 

Trung 

tâm CĐS 



 

 

9 

Triển khai bảo đảm an toàn 

thông tin, an ninh mạng cho các 

cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã, 

đang và sẽ xây dựng 

      

9.1 

Báo cáo rà soát và đề xuất phương 

án của các đơn vị đã xây dựng và 

đang xây dựng CSDL tuân thủ 

theo đúng tiêu chuẩn TCVN 

14423:2025 về an ninh mạng 

15/9/2025 Báo cáo rà soát Trung tâm CĐS 

Các đơn vị 

có CSDL 

chuyên 

ngành đã và 

đang xây 

dựng 

Lãnh đạo 

Bộ 

Văn 

phòng 

Bộ 

9.2 

Xây dựng kế hoạch và triển khai 

thực hiện theo kế hoạch để đảm 

bảo an toàn thông tin, an ninh 

mạng cho các cơ sở sẽ xây dựng 

tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 

14423:2025 về an ninh mạng 

30/09/2025 

 

 

Quyết định của 

Bộ trưởng 

 

Các đơn vị có 

CSDL chuyên 

ngành 

Trung tâm 

CĐS 

Lãnh đạo 

Bộ 

Trung 

tâm CĐS 

 

 

                                           
 
2
 Nhiệm vụ đã có trong kế hoạch 1381/QĐ-BVHTTDL ngày 15/5/2025 tại mục số 13 phụ lục 3 (Nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch) 

3
 Đã được giao xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực, vùng tại Quyết định số 

1527/QĐ-BKHCN ngày 29/6/2025. 
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